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BÁO CÁO THẨM TRA TỔNG HỢP
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên.

Thông qua kết quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và nắm bắt tình hình tại cơ sở; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp thẩm tra Báo cáo số 393/BC-UBND, ngày 4 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết, như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2015

 Các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung số liệu và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 do UBND tỉnh trình; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:
1. Kết quả thực hiện:

Năm 2015, là năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, là năm đặt ra với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu của năm và cả kỳ kế hoạch 5 năm (2011 – 2015). Dưới sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã làm cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đã đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. 

Trong năm, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; xây dựng chương trình hành động nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống nhân dân, do vậy đã đạt được kết quả tích cực:

1.1 Trong lĩnh vực kinh tế:

Dự ước tổng sản trên địa bàn tỉnh GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng 10,2% so với thực hiện năm 2014 (theo phương pháp giá cơ bản, tốc độ tăng trưởng 6,32%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định.

Trong sản xuất nông nghiệp: Cả 3 chỉ tiêu diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng các loại cây lương thực đều vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm trước; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát và khống chế nên tình hình phát triển đàn cũng như việc cung ứng thực phẩm trên thị trường đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của xã hội; công tác giao đất, giao rừng theo kế hoạch 388 triển khai song chậm so với kế hoạch.

Trong công nghiệp, xây dựng: Một số ngành sản xuất như: Điện sản xuất tăng 70,54%; nước máy sản xuất tăng 12,8% so với năm 2014. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tiếp tục được duy trì và phát triển; các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; chỉ số giá cả hàng hóa tương đối ổn định.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 42,5 triệu USD đạt 157% kế hoạch, tăng 13,9% so với năm trước.  

Tổng thu ngân sách địa phương đạt 109,8% so với kế hoạch, góp phần đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong điều kiện khó khăn chung của cả nước.
Đề án 79 huyện Mường Nhé đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hệ thống chính trị cơ sở từng bước được kiện toàn, tình hình an ninh chính trị biên giới quốc gia được giữ vững. Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La, đã hoàn thành việc thu hồi, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu điểm TĐC và các công trình phục vụ sản xuất trong năm 2015. 

1.2. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội:


- Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề tiếp tục được triển khai; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 3,5% năm 2014 ước giảm xuống còn 3,3% năm 2015. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực, nhất là đối với các hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Chương trình giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành quan tâm, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32,57% năm 2014 xuống còn 28,01% năm 2015. Việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

- Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được triển khai; nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham gia. Mục tiêu xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tiếp tục được quan tâm, hiện có 70/130 xã, phường đạt tiêu chí.

- Công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện; tình hình lây nhiễm HIV/AIDS có xu hướng giảm so với các năm trước. Công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. 

- Sự nghiệp Y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, các chỉ tiêu khám chữa bệnh cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được chú trọng, nâng cao; mạng lưới trường, lớp học, quy mô học sinh phát triển. Năm 2015, toàn tỉnh có 100% các xã, phường, thị trấn được công nhận và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tiếp tục đầu tư, nâng cấp. 
1.3. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, tư pháp cải cách hành chính xây dựng chính quyền:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trên các tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững và ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tiếp tục được tăng cường, từng bước kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Công tác đối ngoại luôn được quan tâm và đạt kết quả tốt, tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tỉnh Nan - Thái Lan. Công tác tư pháp được chú trọng, xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng có nhiều kết qủa tích cực. Công tác thanh tra thực hiện theo kế hoạch; kiểm tra, giám sát được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ và nghiêm túc; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng.
1.4. Trong lĩnh vực chính sách dân tộc:
Chương trình, chính sách thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai theo kế hoạch và đạt hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được nâng lên.
2. Hạn chế:

2.1 Trong lĩnh vực kinh tế:


- Các chỉ tiêu cây công nghiệp dài ngày không đạt kế hoạch; chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới: Đến nay vẫn là tỉnh trong nhóm đạt các tiêu chí thấp nhất trong cả nước; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra không đạt được (giai đoạn 2011 – 2015 phấn đấu 20 xã điểm nông thôn mới cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; nhưng đến nay chỉ có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí). 

- Công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình dự án cơ bản chậm so với tiến độ, kế hoạch (vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý, tính đến hết tháng 10/2015 giải ngân đạt 52,9% kế hoạch vốn giao). 

2.2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Kết quả xuất khẩu lao động tuy có tăng so với năm 2014 là 34% nhưng mới đạt 70% kế hoạch năm (70/100 lao động).


- Tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy, mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, người dân vượt biên sang Trung Quốc có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới đời sống xã hội.

- Một số cơ chế chính sách và biện pháp trợ giúp xóa đói giảm nghèo chưa thật phù hợp, còn mang tính bao cấp, làm nảy sinh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, một bộ phận người dân chưa có ý thức quyết tâm phấn đấu thoát nghèo.

- Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến xã còn thiếu so với yêu cầu. 

- Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc  thiểu số vẫn còn phổ biến.
- Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Người khuyết tật 2010 ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị chưa được thực hiện nghiêm túc; tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định vẫn diễn ra.
2.3. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, tư pháp, cải cách hành chính:

- Công tác cải cách hành chính đã được quan tâm song hiệu quả chưa rõ nét

- Tình hình di cư tự do vẫn xảy ra; hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông" còn sảy ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự.  

- Tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tội phạm về ma túy, nhiều vụ án có tính chất phức tạp, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn. Tình trạng trồng cây thuốc phiện của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa vẫn xảy ra.

2.4. Trong lĩnh vực chính sách Dân tộc:


- Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách dân tộc của các Bộ, Ngành Trung ương chậm; một số chính sách còn chồng chéo về nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, khó lồng ghép trong quá trình thực hiện ở cơ sở (mỗi chương trình, dự án có cơ chế quản lý, thực hiện riêng như Chương trình 135, Nghị quyết 30a).

- Nguồn vốn Trung ương phân bổ thấp, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện một số chính sách tại địa phương.

- Một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số vẫn còn biểu hiện tự ti, mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước, thiếu ý chí và quyết tâm cao để vươn lên thoát nghèo.

- Việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn có những khó khăn, do cấp huyện chưa mạnh dạn phân cấp và trình độ năng lực cấp xã còn hạn chế. 
II. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016

Năm 2016 là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIII và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu cả giai đoạn. Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp của UBND tỉnh trong báo cáo đồng thời đề nghị quan tâm chỉ đạo, điều hành một số nội dung trọng tâm sau:

1. Trong lĩnh vực kinh tế: 

- Khắc phục tình trạng nhiều năm không đạt chỉ tiêu trồng cây công nghiệp, trồng rừng bằng các giải pháp trong nâng cao chất lượng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường vận động, thu hút đầu tư trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; hoàn thành rứt điểm giao đất, giao rừng.

- Chỉ đạo sát sao, kịp thời việc phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh thủ tục thanh, quyết toán các nguồn vốn và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Tăng cường công tác chỉ đạo, khai thác tốt các nguồn thu, tập trung vào nguồn thu từ khai thác khoáng sản, thủy điện thu từ đất đai…; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước. 
Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; năm 2016 phấn đấu có 2 xã trở lên đạt tiêu trí nông thôn mới.
2. Trong lĩnh vực Văn hóa – xã hội:

- Tăng cường chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương, tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng lao động, nhu cầu đào tạo nghề để điều chỉnh các nội dung, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Khảo sát, dự báo và nắm chắc nhu cầu sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động. Cần nghiên cứu một số nghề đào tạo thiết thực, phù hợp với lao động nông thôn để phát huy hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. 


- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cao tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa.

- Cần tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.
- Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.



- Tổng kết Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 865/KH-UBND ngày 4/6/4012 của UBND tỉnh về việc thực Chiến lược dân số và SKSS tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

3. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, tư pháp, cải cách hành chính:

- Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ cán bộ; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế; đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí công tác.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp của công dân.

- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện bảo hiểm Y té, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt trên 98%.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Có các giải pháp tích cực hạn chế tình hình tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông". Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.

4. Thực hiện chính sách Dân tộc:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào dân tộc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh đồng bào dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016.


- Quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc.
II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2016.

Dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

Trên đây là tổng hợp thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Điện Biên và dự thảo nghị quyết.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu VT, CV KTNS.
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